
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 66DCVL21

PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017

Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 1,950,000

1 66DCVL21658 BÙI THỊ VÂN ANH 07/07/1997 6.1 C+ 3.5 F 3.4 F 2.2 F 6.9 C+ 6.7 C+ 3 45,000

2 66DCVL21827 BÙI VIỆT ANH 03/02/1997 2.8 F 2.7 F 2.2 F 3.5 F 4.9 D 3.3 F 5 75,000

3 66DCVL21815 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 12/08/1997 7.5 B 4.3 D 7.8 B 4.9 D 8.2 B+ 7.1 B 0 0

4 66DCVL21533 VŨ THỊ VI ANH 29/04/1997 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0 0

5 66DCVL21379 NGUYỄN THỊ ÁNH 18/07/1997 6.2 C+ 4.2 D 3.2 F 3.9 F 6.5 C+ 2 30,000

6 66DCVL20908 PHẠM VIỆT BÁCH 29/10/1997 4.5 D 4.3 D 4.2 D 4.2 D 7.5 B 3.3 F 1 15,000

7 66DCVL20369 PHẠM THỊ THÙY DUNG 27/04/1997 5.6 C 5.6 C 7.0 B 6.8 C+ 8.0 B+ 5.3 D+ 0 0

8 66DCVL21546 LÊ TIẾN DŨNG 04/05/1996 6.0 C+ 5.5 C 5.4 D+ 4.2 D 5.5 C 5.0 D+ 0 0

9 66DCVL20641 TỐNG NGỌC DŨNG 21/05/1997 5.7 C 4.7 D 4.1 D 3.0 F 5.3 D+ 3.6 F 2 30,000

10 66DCVL21837 ĐÀO MINH ĐẠT 10/09/1997 6.3 C+ 4.4 D 2.4 F 6.1 C+ 1.6 F 3.6 F 3 45,000

11 66DCVL20414 TRẦN THỊ ĐƯỢM 05/02/1997 5.8 C 5.0 D+ 5.7 C 3.9 F 8.0 B+ 4.5 D 1 15,000

12 66DCVL20385 LÊ THANH HẢI 02/04/1997 5.4 D+ 5.6 C 2.7 F 3.0 F 5.5 C 4.1 D 2 30,000

13 66DCVL21802 BÙI TRUNG HIỂN 02/08/1997 5.2 D+ 3.8 F 5.0 D+ 4.3 D 6.0 C+ 4.2 D 1 15,000

14 66DCVL21169 ĐỖ VIỆT HIỆP 09/05/1997 4.3 D 4.1 D 5.4 D+ 2.1 F 2.0 F 2.5 F 3 45,000

15 66DCVL21373 MAI TRUNG HIẾU 03/04/1997 4.3 D 5.6 C 4.3 D 3.0 F 4.2 D 4.3 D 1 15,000

16 66DCVL21070 NGUYỄN TRUNG HIẾU 28/10/1997 7.2 B 4.5 D 3.5 F 3.0 F 5.8 C 2.6 F 3 45,000

17 66DCVL20070 TRẦN THỊ HOA 14/06/1997 7.0 B 4.2 D 3.5 F 4.7 D 6.1 C+ 4.2 D 1 15,000

18 66DCVL20064 NGUYỄN THỊ THU HÒA 25/06/1997 6.4 C+ 4.9 D 3.7 F 5.1 D+ 5.6 C 3.9 F 2 30,000

19 66DCVL20213 NGUYỄN KHẢI HOÀN 25/12/1997 6.4 C+ 3.0 F 3.9 F 4.6 D 3.8 F 2.7 F 4 60,000

20 66DCVL21160 LÊ THỊ HUỆ 05/05/1997 2.4 F 6.6 C+ 3.5 F 4.9 D 7.5 B 4.5 D 2 30,000

21 66DCVL20467 BÙI THỊ THANH HUYỀN 11/04/1996 6.0 C+ 7.0 B 4.4 D 5.4 D+ 6.2 C+ 0 0

22 66DCVL21356 NGUYỄN THỊ HUYỀN 07/10/1997 6.4 C+ 5.6 C 4.8 D 6.0 C+ 6.8 C+ 2.8 F 1 15,000

23 66DCVL21808 PHẠM THỊ HUYỀN 06/09/1997 6.4 C+ 2.4 F 4.4 D 2.2 F 6.6 C+ 6.7 C+ 2 30,000

24 66DCVL20752 CHU VIỆT HƯNG 23/06/1997 4.9 D 4.0 D 3.4 F 3.8 F 6.0 C+ 5.8 C 2 30,000

25 66DCVL20368 TRẦN THỊ THU HƯỜNG 25/04/1997 5.1 D+ 2.4 F 3.4 F 3.0 F 6.1 C+ 4.4 D 3 45,000

26 66DCVL21361 PHẠM THỊ HƯƠNG 10/01/1997 5.2 D+ 7.0 B 6.9 C+ 4.7 D 7.5 B 6.7 C+ 0 0

27 66DCVL20302 ĐỖ ĐÌNH KHUÊ 09/10/1997 4.9 D 3.3 F 3.1 F 3.5 F 5.3 D+ 5.4 D+ 3 45,000

28 66DCVL21634 PHÙNG NHẬT LỆ 03/12/1997 2.4 F 4.9 D 2.8 F 3.3 F 6.4 C+ 4.6 D 3 45,000

29 66DCVL21299 NGUYỄN TÙNG LÂM 19/05/1997 4.9 D 3.9 F 3.2 F 2.9 F 3.8 F 3.6 F 5 75,000

30 66DCVL21548 LÊ HOÀI LINH 06/03/1997 4.1 D 0.0 F 1.8 F 2.1 F 3.4 F 3 45,000

31 66DCVL20746 ĐOÀN ĐỨC LƯƠNG 12/12/1996 2.2 F 3.5 F 2.8 F 3.7 F 5.2 D+ 3.2 F 5 75,000
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Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 1,950,000
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32 66DCVL20261 LÊ THỊ THẢO LY 17/11/1997 4.4 D 3.6 F 2.2 F 2.6 F 4.4 D 4.8 D 3 45,000

33 66DCVL21263 VŨ NGỌC MỸ 03/05/1996 4.4 D 2.9 F 4.8 D 3.7 F 7.8 B 4.5 D 2 30,000

34 66DCVL21663 NGUYỄN THỊ MAI 17/03/1997 4.0 D 3.5 F 2.8 F 2.6 F 5.8 C 3.9 F 4 60,000

35 66DCVL21737 CHU ĐỨC MINH 27/11/1997 4.4 D 3.6 F 4.2 D 2.6 F 5.7 C 5.6 C 2 30,000

36 66DCVL20289 NINH NHẬT MINH 11/02/1997 3.0 F 3.2 F 4.6 D 3.2 F 5.4 D+ 5.6 C 3 45,000

37 66DCVL21353 NINH ĐỨC MẠNH 20/09/1997 7.3 B 4.4 D 7.2 B 5.3 D+ 8.5 A 5.2 D+ 0 0

38 66DCVL21157 BÙI VĂN NAM 08/01/1996 3.6 F 2.6 F 3.1 F 3.3 F 4.9 D 3.2 F 5 75,000

39 66DCVL20423 ĐỖ THÀNH NAM 24/01/1997 3.9 F 3.0 F 4.4 D 2.6 F 4.7 D 5.0 D+ 3 45,000

40 66DCVL21045 ĐOÀN HOÀI NAM 30/10/1996 4.7 D 3.6 F 3.9 F 3.5 F 2.4 F 4 60,000

41 66DCVL20376 HOÀNG THU NGÂN 17/12/1997 5.6 C 2.8 F 4.0 D 2.6 F 5.8 C 3.9 F 3 45,000

42 66DCVL20776 LƯƠNG THẾ NGUYỆN 16/11/1997 4.0 D 0.0 F 2.7 F 2.6 F 4.4 D 2 30,000

43 66DCVL21739 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 05/07/1997 2.8 F 4.7 D 3.9 F 2.6 F 5.6 C 5.9 C 3 45,000

44 66DCVL21188 TRẦN THẾ PHONG 12/12/1997 4.0 D 5.6 C 1.7 F 4.7 D 5.1 D+ 4.6 D 1 15,000

45 66DCVL20802 PHẠM THỊ PHƯƠNG 20/07/1996 4.9 D 5.4 D+ 5.8 C 3.7 F 4.7 D 4.9 D 1 15,000

46 66DCVL21705 NGUYỄN MINH QUÂN 08/04/1997 3.6 F 2.7 F 5.3 D+ 2.5 F 1.7 F 2.4 F 5 75,000

47 66DCVL21072 NGUYỄN ĐẠO THÀNH 22/02/1997 1.8 F 1.7 F 2.5 F 2.9 F 3.2 F 4.9 D 5 75,000

48 66DCVL21742 NGUYỄN THANH THẢO 14/02/1997 5.8 C 6.6 C+ 7.2 B 4.2 D 6.7 C+ 6.0 C+ 0 0

49 66DCVL21775 NGUYỄN THỊ THOA 03/01/1997 5.4 D+ 5.2 D+ 6.1 C+ 4.2 D 6.1 C+ 4.5 D 0 0

50 66DCVL20108 HÀ THU THỦY 09/09/1997 3.3 F 3.2 F 1.3 F 3.3 F 5.2 D+ 4 60,000

51 66DCVL20826 LÊ THỊ QUỲNH TRANG 19/05/1997 3.1 F 3.6 F 4.1 D 3.9 F 5.9 C 5.9 C 3 45,000

52 66DCVL20697 VŨ THỊ TRINH 28/05/1997 2.1 F 2.1 F 3.4 F 2.2 F 5.2 D+ 2.1 F 5 75,000

53 66DCVL21087 NGUYỄN VĂN TÚ 02/10/1997 1.4 F 0.0 F 0.0 F 2.1 F 2 30,000

54 66DCVL20740 TẠ NGỌC TUẤN 13/12/1997 3.9 F 5.0 D+ 4.7 D 3.7 F 4.1 D 2.9 F 3 45,000

55 66DCVL21107 TRẦN THANH TÙNG 16/06/1996 5.2 D+ 5.7 C 4.1 D 4.0 D 4.3 D 4.5 D 0 0

56 66DCVL20899 LÊ THỊ XUÂN 26/06/1996 4.7 D 2.8 F 3.2 F 3.7 F 6.5 C+ 3.1 F 4 60,000


